
PHỤ LỤC 1

Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

I 07h-10h30 13h30-16h30 TP Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

1 Phường 1 CLB hưu trí P.1 Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h00-16h30)

2 Phường 2 Nhà VH KP 6, phường 2 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h00 - 16h30)

3 Phường 3 Bưu điện trung tâm Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

4 Phường 4 Bưu điện trung tâm Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

5 Phường 5 Bưu điện trung tâm Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

6 Phường 6 UBND phường 6 Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h00 - 16h30)

7 Phường 7 BC Nguyễn Huệ Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

8 Phường 8 Bưu điện trung tâm Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h00 - 16h30)

9 Phường 9 BC Bình Kiến Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h00 - 16h30)

10 Xã An Phú BĐVHX An Phú Ngày 5 (7h00 - 11h30) Ngày 5 (13h30 - 16h00)

11 Xã Hòa Kiến UBND xã Ngày 5 (7h00 - 11h30) Ngày 5 (13h30 - 16h00)

12 Xã Bình Kiến UBND xã Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

13 Xã Bình Ngọc UBND xã Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

14 P. Phú Lâm UBND Phú Lâm Ngày 5 (7h00 - 11h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30)

15 Phường Phú Thạnh BC Phú Lâm Ngày 5 (7h00 - 11h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30)

16 P. Phú Đông UBND Phú Đông Ngày 5 (7h00 - 11h30) Ngày 5 (13h00 - 16h30)

LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Thời gian: Từ ngày đầu chi trả đến hết ngày 30/9/2021

Thời gian chi trả

Đàm Văn Hậu

0983887312

Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16

Chi trả tại Bưu điện Trung tâm 

Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Lê Thuận Ý - 0914976878

Trần Thị Cẩm Thuỷ - 0918948768

Phạm Thị Phú - 0914620622

Đào Thị Nhật Linh-0928139460

Trịnh Thị Ngọc Thuận-0916466456

Nguyễn Thị Minh Hiếu- 0708275296

Nguyễn Thị Phương-0918957809

Võ Thị Phương Trúc-0942473292

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa

Mạnh Thị Thanh 

Tuyền 0913468201

Lê Thuận Ý - 0914976878

Đoàn Thị Nhiên-0948094477

Nguyễn Hữu Huyên-0836910975

Đoàn Thị Nhiên - 0948094477

Đặng Thị Xuân An - 0946885645

Phạm Thị Phú - 0914620622

Đào Thị Nhật Linh-0928139460

Trần Thị Hương Giang-0918955857

Nguyễn Phan Huyền Trân-0859008678

Lê Thị Thanh Vi-0949134699

Trần Thị Cẩm Thuỷ- 0918948768

Nguyễn Thị Đông -  0912048589

X

Nguyễn Thị Phương-0918957809

Võ Thị Phương Trúc-0942473292

Phạm Thị Minh Hiếu-0708275296

Lê Thị Thanh Vi-0949134699

Trần Thị Hương Giang-0918955857

Nguyễn Phan Huyền Trân-0859008678

Trần Thị Hương Giang-0918955857

Nguyễn Phan Huyền Trân-0859008678



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy HòaII Huyện Đông Hòa (10) 07h-10h30 13h30-16h30

1 Hòa Thành

1.1 Phước Bình Bắc Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

1.2 Phước Bình Nam Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

1.3 Phước Lộc 1 Ngày 7 (7h00 - 11h30)

1.4 Phước Lộc 2 Ngày 7 (13h30 - 16h30)

1.5 Lộc Đông Ngày 8 (7h00 - 11h30)

1.6 Phú Lễ Ngày 8 (13h30 - 16h30)

2 Hòa Tân Đông 

2.1 Phú Lương Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

2.2 Phú Đa Ngày 7 (7h00 - 11h30)

2.3 Vĩnh Xuân Ngày 7 (13h30 - 16h30)

2.4 Đồng Thạnh Ngày 7 (13h30 - 16h30)

2.5 Cảnh Phước Ngày 8 (7h00 - 11h30) Ngày 8 (13h30 - 16h30)

3 Hòa Vinh 

3.1 Khu phố 1 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

3.2 Khu phố 2 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

3.3 Khu phố 3 Ngày 7 (7h00 - 11h30)

3.4 Khu phố 4 Ngày 7 (13h30 - 16h30)

3.5 Khu phố 5 Ngày 8 (7h00 - 11h30)

4 Hòa Xuân Tây

4.1 Nam Bình 1 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

4.2 Nam Bình 2 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

4.3 Bàn Nham Bắc Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

4.4 Bàn Nham Nam Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

4.5 Thạch Chầm Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

4.6 Phước Lương Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

5 Hòa Xuân Đông 

5.1 Bàn Thạch Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

5.2 Thạch Tuân 1 Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

5.3 Thạch Tuân 2 Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

5.4 Phú Khê 1 Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

5.5 Phú Khê 2 Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

5.6 Hiệp Đồng Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

6 Hòa Xuân Nam

6.1 Hảo Sơn Bắc

6.2 Hảo Sơn Nam

Trần Công Khanh

0913468202

Nguyễn Xuân Vỹ

0918163297

VHX Hòa Thành

VHX Hòa Tân Đông

Bưu cục Hòa Vinh
Huỳnh Thị Bích Loan

Phạm Thị Bích Vân

Đỗ Thị Kim Khuyết.

Đỗ Thị Bích Dân

0919297810

0919021439

0949536546

0379338288

VHX Hòa Xuân Tây

Hồ Thị Thu Đông 

Huỳnh Thị Hồng Vân 

0913871838

0916780914

Lê Thị Bích Thiện

Nguyễn Thị bích Huyền
0777506964

0962196566

VHX Hòa Xuân Đông

VHX Hòa Xuân Nam
Lê Thị Bích Nhàng

Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Thị Hợp

Phạm Thị Minh Trang

0983075249

0349765729

0984347221

0931964620
Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

X

TX Đông Hòa



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa6.3 Vũng Rô

7 Hòa Tâm 

7.1 Phước Lộc Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

7.2 Phước Giang Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

7.3 Phước Long Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

7.4 Phước Tân Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

8 Hòa Hiệp Nam 

8.1 Thọ Lâm Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

8.2 Đa Ngư Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

8.3 Phú Lạc Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

9 Hòa Hiệp Trung 

9.1 Phú Hiệp 1 Ngày 07 (7h00 - 11h30) Ngày 07 (13h30 - 16h30)

9.2 Phú Hiệp 2 Ngày 07 (7h00 - 11h30) Ngày 07 (13h30 - 16h30)

9.3 Phú Hiệp 3 Ngày 08 (7h00 - 11h30) Ngày 08 (13h30 - 16h30)

9.4 Phú Thọ 1 Ngày 08 (7h00 - 11h30) Ngày 08 (13h30 - 16h30)

9.5 Phú Thọ 2 Ngày 08 (7h00 - 11h30) Ngày 08 (13h30 - 16h30)

9.6 Phú Thọ 3 Ngày 09 (7h00 - 11h30) Ngày 09 (13h30 - 16h30)

9.7 Phú Hòa Ngày 09 (7h00 - 11h30) Ngày 09 (13h30 - 16h30)

9.8 Phú Thọ Ngày 09 (7h00 - 11h30) Ngày 09 (13h30 - 16h30)

10 Hòa Hiệp Bắc 

10.1 Mỹ Hòa Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

10.2 Uất Lâm Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

10.3 Phước Lâm Ngày 8 (7h00 - 11h30) Ngày 8 (13h30 - 16h30)

III Huyện Tây Hòa (11) 07h-10h30 13h30-16h30

1 TT Phú Thứ

1.1 KP Phú Thứ Ngày 6 (07h00 - 08h30)

1.2 KP Mỹ Lệ Đông Ngày 6 (08h30 - 10h00)

1.3 KP Mỹ Lệ Tây Ngày 6 (10h00 - 11h30)

1.4 KP Phước Mỹ Ngày 6 (13h30 - 15h00)

1.5 KP Phước Thịnh Ngày 6 (15h00 - 16h30)

2 Xã Hòa Bình 1 

2.1 Phước Nông Ngày 6 (07h00 - 08h30)

2.2 Nông Nghiệp Ngày 6 (08h30 - 10h00)

2.3 Phước Mỹ Ngày 6 (10h00 - 11h30)

2.4 Lạc Nghiệp Ngày 6 (13h30 - 15h00)

2.5 Phú Nông Ngày 6 (15h00 - 16h30)

3 Hòa Phú

Trần Công Khanh

0913468202

Nguyễn Xuân Vỹ

0918163297

Phạm Thanh Tùng

0949777279

Võ Thành Nhu

0914467278

Chi trả tại nhà

VHX Hòa Hiệp Nam

BC Phú Hiệp

VHX Hòa Hiệp Bắc

VHX Hòa Xuân Nam
Lê Thị Bích Nhàng

Nguyễn Văn Nhân

0984347221

0931964620

Nguyễn Thị Anh Sâm

Thiều Thị Lệ Thư

0948705802

0834247899

Hội trường UBND TT

Ngô Thị Kiều Vy

Nguyễn Thị Hương Giang

Lương Thị Bích Ni

0866495939

0917604344

0706080776

Đặng Thị Hoà

Trần Thị Bin

Đoàn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Rỡ

0984445815

'0968951047

0941362447

0915785206

0917168712

0879270216

0978687119

0378328752

VHX Hòa Bình 1

Nguyễn Thị Bích Lài

Nguyễn Văn Chỉnh

Trần Thị Hoa

Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30)

X

X

H Tây Hòa



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa3.1 Lương Phước Ngày 6 (07h00 - 08h30)

3.2 Thạch Bàn Ngày 6 (08h30 - 10h00)

3.3 Tân Mỹ Ngày 6 (10h00 - 11h30)

3.4 Lạc Mỹ Ngày 6 (13h30 - 15h00)

3.5 Liên Thạch Ngày 6 (15h00 - 16h30)

4 Hòa Thịnh

4.1 Mỹ Xuân 1 Ngày 6 (07h00 - 08h30)

4.2 Mỹ Xuân 2 Ngày 6 (08h30 - 10h00)

4.3 Mỹ Điền Ngày 6 (10h00 - 11h30)

4.4 Mỹ Cảnh Ngày 6 (13h30 - 15h00)

4.5 Mỹ Trung Ngày 6 (15h00 - 16h30)

4.6 Mỹ Hòa Ngày 7 (07h00 - 08h30)

4.7 Mỹ Lâm Ngày 7 (08h30 - 10h00)

4.8 Phú Hữu Ngày 7 (10h00 - 11h30)

4.9 Cảnh Tịnh Ngày 7 (13h30 - 15h00)

4.10 Mỹ Phú Ngày 7 (15h00 - 16h30)

5 Hòa Mỹ Tây

5.1 Ngọc Lâm 1 Ngày 6 (07h00 - 08h00)

5.2 Ngọc Lâm 2 Ngày 6 (08h00 -09h00)

5.3 Mỹ Thành Ngày 6 (09h00 - 10h00)

5.4 Suối Phẩn Ngày 6 (10h00 - 11h00)

5.5 Mỹ phú Ngày 6 (13h00 - 14h00)

5.6 Quãng Mỹ Ngày 6 (14h00 - 15h00)

5.7 Thạnh Phú Tây Ngày 6 (15h00 - 16h00)

5.8 Thạnh Phú Đông Ngày 6 (16h00 - 17h00)

6 Hòa Mỹ Đông

6.1 Phú Nhiêu Ngày 6 (07h00 - 08h30)

6.2 Xuân Mỹ Ngày 6 (08h30 - 10h00)

6.3 Phú Thuận Ngày 6 (10h00 - 11h30)

6.4 Lạc Chỉ Ngày 6 (13h30 - 15h00)

6.5 Vạn Lộc Ngày 6 (15h00 - 16h30)

7 Hòa Tân Tây

7.1 Xuân Thạnh 1 Ngày 6 (07h00 - 09h00)

7.2 Xuân Thạnh 2 Ngày 6 (09h00 - 11h00)

7.3 Hội Cư Ngày 6 (13h30 - 15h00)

7.4 Phú Khánh Ngày 6 (15h00 - 16h30)

8 Hòa Đồng

Phạm Thanh Tùng

0949777279

Võ Thành Nhu

0914467278

0774550949

0934170337

0935605972

VHX Hòa Mỹ Tây
Đào Thị Hồng

Lưu Hoàng Việt
0825561672

VHX Đồng Bò
Nguyễn Thị Xuân Hạnh

Nguyễn Trường Phong

0386122295

0815978073

VHX Hòa Thịnh

Nguyễn Thị Lưu

Mạnh Thị Hồng Thư

Lương Công Quẩn

0855587298

VHX Hòa Tân Tây

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Thị Nhị

0854880731

VHX Hòa Mỹ Đông

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phan Thị Bích Vân

Nguyễn Trùng Dương

X



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa8.1 Mỹ Thuận Ngoài Ngày 6 (07h00 - 08h00)

8.2 Phú Diễn Ngoài Ngày 6 (08h00 - 09h00)

8.3 Phú Diễn Trong Ngày 6 (09h00 - 10h00)

8.4 Phú Mỹ Ngày 6 (10h00 - 11h00)

8.5 Vinh Ba Ngày 6 (13h30 - 14h30)

8.6 Phú Phong Ngày 6 (14h30 - 15h30)

8.7 Mỹ Thuận Trong Ngày 6 (15h30 - 16h30)

9 Sơn Thành Đông

9.1 Bình Thắng Ngày 6 (07h00 - 08h00)

9.2 Lạc Điền Ngày 6 (08h00 - 09h00)

9.3 Mỹ Bình Ngày 6 (09h00 - 10h00)

9.4 Lễ Lộc Bình Ngày 6 (10h00 - 11h00)

9.5 Thành An Ngày 6 (13h00 - 14h00)

9.6 Trường Thành Ngày 6 (14h00 - 15h00)

9.7 Thân Bình Đông Ngày 6 (15h00 - 16h00)

9.8 Phú Thịnh Ngày 6 (16h00 - 17h00)

10 Hòa Phong

10.1 Mỹ Thạnh Đông 1 Ngày 6 (07h00 - 08h00)

10.2 Mỹ Thạnh Đông 2 Ngày 6 (08h00 - 09h00)

10.3 Mỹ Thạnh Trung 1 Ngày 6 (09h00 - 10h00)

10.4 Mỹ Thạnh Trung 2 Ngày 6 (10h00 - 11h00)

10.5 Mỹ Thạnh Tây Ngày 6 (13h00 - 14h00)

10.6 Mỹ Thạnh Nam Ngày 6 (14h00 - 15h00)

10.7 Phước Thành Nam Ngày 6 (15h00 - 16h00)

10.8 Phước Thành Đông Ngày 6 (16h00 - 17h00)

11 Sơn Thành Tây

11.1 Sơn Nghiệp Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00)

11.2 Sơn Trường Ngày 7 (7h00 - 09h00)

11.3 Đá Mài Ngày 7 (9h00 - 11h00)

11.4 Lạc Đạo Ngày 7 (13h30 - 17h00)

11.5 Sơn Thọ Ngày 8 (7h00 - 11h30) Ngày 8 (13h30 - 17h00)

11.6 Sơn Tây Ngày 9 (7h00 - 11h30)

11.7 Tịnh Thọ Ngày 9 (7h00 - 11h30)

IV Huyện Phú Hòa (8) 07h-10h30 13h30-16h30

1 TT Phú Hòa 


1.1 Định Thọ 1 Ngày 6 (13h00 - 14h00)

BC Phú Hòa 0834245561
Trần Thị Mỹ Hồi

Nguyễn Thị Ngọc Vàng

Phạm Thanh Tùng

0949777279

Võ Thành Nhu

0914467278

Lê Thị Mỹ Dung

0918145156

VHX Hòa Đồng
Trần Thị Mộng Linh

Ngô Thị Minh Lý

Hội Người cao tuổi

Vũ Thị Hoàng Yến

Nguyễn Trần Lan Nhi

Nguyễn Thị Hiền Trang

Nguyễn Thanh Hoàng

Phạm Thanh Tùng

0984847814

0338307892

0836910888

VHX Hòa Phong

Từ Như Boon

Trần Thị Bích Ngọc

Lê Thị Liên Oanh

0888307505

BC Sơn Thành
Nguyễn Vũ Bằng

Võ Lữ Diễm My

0365976846

Phan Trần Bi

0866763639

X

H Phú Hòa

X



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa1.2 Định Thọ 2 Ngày 6 (14h00 - 15h00)

Xã Hòa Định Đông

1.3 Thôn Định Thành Ngày 6 (15h00 - 16h00)

1.4 Thôn Định Thái Ngày 6 (16h00 - 17h00)

2 Hòa Thắng

2.1 Thôn Phong Niên Ngày 7 (13h00 - 14h00)

2.2 Thôn Phú Lộc Ngày 7 (14h00 - 15h00)

2.3 Thôn Mỹ Hòa Ngày 7 (15h00 - 15h30)

2.4 Thôn Mỹ Thành Ngày 7 (15h30 - 16h00)

2.5 Thôn Đông Lộc Ngày 7 (16h00 - 17h00)

3 Hòa Định Tây VHX Hòa Định Tây
Lê Uyên Vi

Đào Thị Mỹ Cảnh
0886739755 Ngày 6 (13h00 - 17h00)

4 Hòa Hội VHX Hòa Hội
Trần Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Cẩm Vân
0368738629 Ngày 6 (13h00 - 17h00)

5 Hòa Quang Bắc

5.1
Thôn Đồng Lãnh; Thôn 

Đồng Mỹ; Thôn Cẩm Sơn
Ngày 7 (13h00 - 14h30)

5.2

Thôn Ngọc Sơn Đông; 

Ngọc Sơn Tây; Hạnh Lâm; 

Thạnh Lâm; Mậu Lâm Bắc

Ngày 7 (14h30 - 16h30)

6 Hòa Quang Nam

6.1
Thôn Phú Thạnh ; 

Thôn Nho Lâm
Ngày 7 (13h00 - 14h00)

6.2
Thôn M Lâm Nam; 

Thôn Quang Hưng
Ngày 7 (14h00 - 15h00)

6.3 Thôn Đại Bình Ngày 7 (15h00-16h00)

6.4 Thôn Đại Phú Ngày 7 (16h00-17h00)

7 Hòa An Chi trả tại nhà
Đỗ Phụng Kỳ

Cao Thị Ngân

0905235025

'0859462537
Ngày 6 (13h00 - 17h00)

8 Hòa Trị

8.1 Thôn Phụng Tường 1 Ngày 6 (13h00 - 14h30)

8.2 Thôn Phụng Tường 2 Ngày 6 (14h30-15h00)

8.3 Thôn Long Phụng Ngày 6 (15h00-15h30)

8.4 Thôn Phước Khánh Ngày 6 (15h30 - 16h00)

8.5 Thôn Qui Hậu Ngày 6 (16h00 - 17h00)

V Huyện Sơn Hòa (14) 07h-10h30 13h30-16h30

44 TT Củng Sơn BC Sơn Hòa
Ứng Trung Kiên

Trần Thị Diện

0913348557

0826620979
Ngày 7 (07h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 17h00)

45 Xã Suối Bạc VHX Suối Bạc
Lê Thị Thu Luyến

Võ Văn Phúc
0947147682 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00)

46 Sơn Hà BC3 Ngân Điền
Ngô Thị Thùy Trang

Ngô Văn Chung
0911397029 Ngày 6 (07h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00)

0816874950

'0334864130

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Ngọc Vàng
UBND xã

BC Phú Hòa 0834245561
Trần Thị Mỹ Hồi

Nguyễn Thị Ngọc Vàng

UBND xã

Nguyễn Thị Kim Chi         Cao 

Thị Ngân

Nguyễn Văn Hải

Trần Thị Tâm

Trần Thị Cẩm Nhung
VHX Hòa Quang Bắc

0843233039

'0917077867

UBND xã

Nguyễn Anh Toàn

0914038388

Lý Minh Tuấn

0942407411

Lê Thị Mỹ Dung

0918145156

Trần Thị Tím

Huỳnh Thị Minh Trang

0392738420

'0372469563

Phan Trần Bi

0866763639
X

H Sơn Hòa

X



Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH

TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả 

Giãn cách xã hội

Chỉ thị 15
Đến ngày 30/09/2021

Chỉ thị 16
Ngày bắt đầu

Cán bộ chi trả

Họ và tên SĐT

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa47 Sơn Nguyên VHX Sơn Nguyên
Trương Thị Bích Hạnh

Trần Thị Diện
0947147682 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00)

48 Sơn Xuân VHX Sơn Xuân
Lê Thị Mỹ Thuật

Võ Thị Kim Lài
0829581958 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

49 Sơn Long VHX Sơn Long
Nguyễn Xuân Liên

Nguyễn Thị Hằng
0985484163 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

50 Sơn Định VHX Sơn Định
Lê Thị Kim Ánh

Nguyễn Công Tài
0917915472 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

51 Sơn Hội VHX Sơn Hội
Mai Thị Thu Nhi

Mai Văn Huy
0916764644 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

52 Sơn Phước VHX Sơn Phước

Võ Thị Tình

CTV 0326513721 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

53 Cà Lúi VHX Cà Lúi
kpá Y Khuyên

Sô h Plot
0838715272 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

54 Phước Tân VHX Phước Tân
Sô Minh Kẹo

CTV
0354876878 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

55 Suối Trai VHX Suối Trai Nguyễn Thị Thùy Trang 0378126587 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

56 Ea Chà rang VHX Eacharang
So Thị Diễm

Kpá H Bích
0395215632 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

57 KrôngPa VHX KrôngPa
Hving Hồng

CTV
0372584093 Ngày 6 (13h30 - 17h00)

VI Huyện Sông Hinh (11) 07h-10h30 13h30-16h30

58 TT Hai Riêng BC Sông Hinh
1-Võ Thị Thu Nhàn

2-Trần Sỹ Huyền Linh
0886592127 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

59 Xã EaBia VHX EaBia
1-Nguyễn Thị Cẩm Hương.

2-Lê Tiến Dũng
0817910391 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

60 Xã EaLâm VHX EaLâm
1-Trần Thị Phương Thảo

2-Dương Thị Oanh Kiều
0869253301 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

61 Xã EaBá VHX EaBá
1-KSOR HỜ VI

2-Lê Tiến Dũng
0966860706 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

62 Đức Bình Tây VHX Đức Bình Tây
1-Trần Thị Thanh Thúy

2-Phạm Thị Ly
0386654544 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

63 Đức Bình Đông VHX Đức Bình Đông
1-Nguyễn H.T.Kiều Nhung

2-Ksor Diêu
0377792390 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

64 EaTrol VHX EaTrol
1-Cao Thị Thúy Hương

2-Huỳnh Thị Thu Linh
0983872560 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

65 Sơn Giang VHX Sơn Giang
1-Nguyễn Thị Bích Ngọc

2-Tề Thị Thơm
0822502987 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

66 Xã Sông Hinh Đại lý xã Sông Hinh
1-Lê Thị Tâm

2-Nguyễn Thị Ngọc Trâm
0386324942 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

67 EaBar VHX EaBar
1-Phan Thị Thanh Giang

2-Hồ Thị Hải
0946535620 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

68 EaLy VHX Tân Lập
1-Trần Thu Hà

2-Nguyễn Thi Hằng
0339494978 Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

VII TX Sông Cầu (11) 07h-10h30 13h30-16h30

3 Xã Xuân Bình UBND xã
Lê Phương Thùy Linh

Nguyễn Thị Quý
0356683288 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

4 Xuân Cảnh VHX Xuân Cảnh
Lê Thị Thanh Nga

Lê Thanh Hải
0862562339 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

5 Xuân Thọ 1 VHX Xuân Thọ 1
Bùi Thị Bích Hiền

Nguyễn thị Kiệm
0913300440 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

6
Xuân Thọ 2, 

P. Xuân Đài
UBND xã Xuân Thọ 2

Bùi Thị Bích Hiền

Nguyễn thị Kiệm
0913300440 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

BC Sông Cầu

P. Xuân Yên

Xã Xuân Lâm
2 BC Sông Cầu

1
P. Xuân Phú, 

Xuân Thành,

Phạm Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Lệ Loan

Nguyễn Hoàng Thảo Trang

Nguyễn Thị Hồng Linh
Ngày 7 (13h30 - 17h00)

Ngày 7 (13h30 - 17h00)

0855657979

0858069146

Trịnh Thị Mỹ Phụng

0913182890

Võ Văn Hùng

0989637279

Lê Tiến Dũng

0913468206

Nguyễn Quốc Bình

0914254278

Nguyễn Anh Toàn

0914038388

Lý Minh Tuấn

0942407411
X

X

H Sông Hinh

TX Sông Cầu

X
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Thời gian chi trả Đầu mối liên hệ
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Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa7 Xuân Phương BC Sông Cầu
Lương Đỗ Thành

Trương Thị Mỹ Nhung
0914003738 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

8 Xuân Thịnh UBND xã
Nguyễn Văn Bời

Nguyễn Thị Thâu
0865744675 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

9 Xuân Hải VHX Xuân Hải
Lưu Thị Huỳnh Trâm

Trần Thị Thanh Hiền
0345269001 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

10 Xuân Hòa VHX Xuân Hòa Trần Thị Hòa 0918493649 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

11 Xuân Lộc BC Bình Thạnh
Hoàng Anh Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Quanh
0825516839 Ngày 7 (13h30 - 17h00)

VIII Huyện Tuy An (14) 07h-10h30 13h30-16h30

1 An Cư VHX An Cư
Phạm Thị Dung

Trà My
0814112567 Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) X

2 An Ninh Tây
CLB hưu trí xã An Ninh 

Tây + chi trả tại NhÀ

Hữu Thạnh

Nguyệt Nga
Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) X

3 An Ninh Đông VHX An Ninh Đông Nguyễn Thị Kim Hường 0918485977 Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) X

4 An Dân BC Tuy An
Phan Hoàng Khánh

Lê Thị Kim Hoài
0913468203 Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) X

5 An Thạch VHX An Thạch
Hồng Trà

Phan Hoàng Khánh
0913468203 Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) X

6 An Mỹ BC Hòa Đa
Cẩm Giang

Thu Sương
0834323977 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

7 An Thọ Chi trả tại nhà Nguyễn Thị Hằng 0349434590 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

8 An Xuân Chi trả tại nhà Lê Thị Xuân Diệp 0918142105 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

9 An Lĩnh Chi trả tại nhà Nguyễn Nam Thống 0818076464 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

10 An Định VHX An Định Nguyễn Thị Lệ Hiền 0349446882 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

11 An Nghiệp VHX An Nghiệp Lưu Văn Tân 0944384477 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h00) X

12 An Hiệp VHX An Hiệp Lê Thị Kim Hoài 0947751444 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) X

13 An Chấn VHX An Chấn
Văn Quốc

Phan Hoàng Khánh
0913468203 Ngày 8 (7h15 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h00) X

UBND xã An Hòa Ngày 7 (13h30 - 16h30)

VHX An Hải Ngày 7 (07h15 - 11h00)

TT Chí Thạnh

Bàn 1
Nguyễn Thị Thu Thảo

Lê Thị Kim Hoài
Ngày 7,8 (07h15 - 11h00) Ngày 7,8 (13h30 - 16h00)

Bàn 2
Hồng Trà

Nguyệt Nga
Ngày 7,8 (07h15 - 11h00) Ngày 7,8 (13h30 - 16h00)

Bàn 3
Hồng Trà

Trà My
Ngày 7,8 (07h15 - 11h00) Ngày 7,8 (13h30 - 16h00)

IX Huyện Đồng Xuân (10) 07h-10h30 13h30-16h30

BC Tuy An

14 An Hòa Hải

Trịnh Thị Mỹ Phụng

0913182890

Võ Văn Hùng

0989637279

Phan Hoàng Khánh 

0913468203

Trần Công Tuấn

0944440038

Nguyễn Thị Quỳnh Thư

Hồ Thúy
0943570808

H Đồng Xuân

15

X

X

X

H Tuy An
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Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa1 Xuân Long VHX Xuân Long
Lê Thị Hiền

Võ Thị Lư
0914924458 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h00)

2 Xuân Sơn Bắc VHX Xuân Sơn Bắc
Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Quốc Thắng
0916856393 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h00)

3 TT La Hai

3.1 KP Long Châu Ngày 6 (7h00 - 9h00)

3.2 KP Long Thăng Ngày 6 (9h00 - 11h00)

3.3 KP Long Hà Ngày 6 (13h30 - 15h30)

3.4 KP Long Bình, Long An Ngày 6 (15h30 - 17h00)

4
Xuân Quang 1

Phú Mỡ

4.1
Thôn Kỳ Lộ, 

Suối Cối 1
Ngày 6 (08h00 - 11h30)

4.2
Thôn Suối Cối 2, 

Phú Mỡ
Ngày 6 (14h00 - 17h00)

5 Xuân Quang 3

5.1 Thôn Phước Lộc Ngày 7 (7h00 - 9h00)

5.2 Thôn Thạnh Đức Ngày 7 (9h00 - 11h00)

5.3 Thôn Phước Nhuận Ngày 7 (13h30 - 17h00)

6 Xuân Sơn Nam VHX Xuân Sơn Nam
Võ Nguyễn Thị Phố

Nguyễn Bá Linh
0911676314 Ngày 7 (06h00 - 11h00) Ngày 7 (13h30 - 16h30)

7 Xuân Phước

7.1 Thôn Phú Xuân B Ngày 7 (07h00 - 9h00)

7.2 Thôn Phú Xuân A Ngày 7 (09h00 - 11h00)

7.3 Thôn Phước Hòa Ngày 7 (13h30 - 15h30)

7.4 Thôn Phú Hội, Suối Mây Ngày 7 (15h30 - 17h00)

8 Xuân Quang 2 VHX Xuân Quang 2 Nguyễn Thị Bích Liên 0977631072 Ngày 7 (08h00 - 11h00) Ngày 7 (13h45 - 15h00)

9 Xuân Lãnh VHX Xuân Lãnh
Tạ Thị Bích Hạnh

Phan Cao Thanh Bình
0903825448 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (14h00 - 17h00)

10 Đa Lộc VHX Đa Lộc
Võ Thị Mỹ Loan

Vũ Quốc Thắng
0917915771 Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (14h00 - 17h00)

VHX Xuân Quang 3
Nguyễn Thị Thanh Trúc

Cao Thị Bích Liễu
0944421896

VHX Xuân Phước
Ngô Nhật Tú

Nguyễn Hữu Trung
0913582902

BC Đồng Xuân

Nguyễn Vũ Linh

Nguyễn Thị Bích Phương

Lê Thị Xuân Em

0914683688

VHX Xuân Quang 1
Trần Tuấn

Đào Duy Hảo
0848267878

Vũ Quốc Thắng

0913446877

Nguyễn Thị Bắc Hải

0989502920
X


